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KHÔNG NHẤP NHÁY, BẢO VỆ MẮT

TUỔI THỌ CAO

DẢI ĐIỆN ÁP RỘNG

CHIP LED HÀN QUỐC

CHỈ SỐ HOÀN MÀU CAO

BẢO HÀNH 2 NĂM

CẤP BẢO VỆ ĐIỆN

KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG DIMMING

KHÔNG SỬ DỤNG TẠI NƠI ẨM ƯỚT

KHÔNG SỬ DỤNG CHO CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Hiệu suất 

phát quang cao

HIỆU SUẤT PHÁT QUANG CAO

2

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
PRODUCT ADVANTAGES



Led sợi E27 6W DSLED/6WAC220 

Led nến sợi E27 4W COBLED/4W  

6

4

3.06 80,00050

100 2.29 60,000

Led sợi E27 8W DSLED/8WAC220 8 4.21 110,00050

1

E27

BÓNG ĐÈN NẾN LED SỢI

BÓNG ĐÈN LED SỢI

3 

LED FILAMENT - LED BULB

BÓNG ĐÈN LED SỢI - LED BULB

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

E27

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

Bảng giá chưa bao gồm VAT, chỉ mang tính chất tham khảo

Xin vui lòng liên hệ LiOA để được báo giá theo thời điểm

Bảo hành: 12 tháng

Bảo hành: 12 tháng
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Led bulb E27 3W LDGA60-E27-3W 3 100 0.76 20,000

Led bulb E27 5W LDGA60-E27-5W 5 50 0.76 20,000

Led bulb E27 9W LDGA60-E27-9W 9 50 1.15 30,000

Led bulb E27 15W LDGA70-E27-15W 15 40 40,0001.53

Led bulb E27 20W LDGA80-E27-20W 20 40 60,0002.29

Led bulb E27 40W LDGA118-E27-40W 40 20 130,0004.97

LED BULB

TẢN NHIỆT NHÔM - NHỰA

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

E27

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

(3W - 5W - 9W - 15W)

(20W - 40W)

Led bulb E27 45W HPLB-E27-45W 45 12 350,00013.39

LED BULB

TẢN NHIỆT NHÔM

E27

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

Bảng giá sản phẩm

Bảo hành: 24 tháng

Bảo hành: 24 tháng
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Đèn bán nguyệt LED 

20W
BNLEDL600-20W 20 15 200,0008.85

Đèn bán nguyệt LED 

40W
BNLEDL1200-40W 40 15 321,00014.20

ĐÈN LED

BÁN NGUYỆT 

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

SEMICIRCULAR LED

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

Bảo hành: 24 tháng

Bảng giá chưa bao gồm VAT, chỉ mang tính chất tham khảo

Xin vui lòng liên hệ LiOA để được báo giá theo thời điểm



LIGHTING FIXTURES

MÁNG ĐÈN

Máng đèn Led batten nhôm 

siêu mỏng 1x0.6m 
LSNLED106 2 98,0004.34

Máng đèn Led batten nhôm 

siêu mỏng 1x1.2m 
LSNLED112 2 103,0004.56

MÁNG ĐÈN SIÊU 

MỎNG T8 

MÁNG ĐÈN 

T8 

Máng đèn Led batten 1x0.6m LPMLED106 2 98,0004.34

Máng đèn Led batten 2x0.6m LPMLED206 2 128,0005.66

Máng đèn Led batten 1x1.2m LPMLED112 2 128,0005.66

Máng đèn Led batten 2x1.2m LPMLED212 2 140,0006.19

6 Bảng giá sản phẩm 2024

1

LED tuýp 0.6m 9W LED0M6 9 25 90,0003.98

BÓNG ĐÈN 

LED TUÝP 

LED tuýp 1.2m 18W LED1M2 18 25 120,0005.31

BÓNG ĐÈN LED TUÝP 

VỎ NHÔM 

LED tuýp vỏ nhôm

1.2m 18W 
LED1M2N18 18 25 185,0008.19

LED TUBE

LED TUÝP

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

Bảo hành: 24 tháng



Led downlight panel

4W
DTLED4W 4 90 160,0007.0840

Led downlight panel

6W
DTLED6W 6 105 180,0007.9640

Led downlight panel

9W
DTLED9W 9 130 230,00010.1840

Led downlight panel

12W
DTLED12W 12 154 250,00011.0620

2

LED DOWNLIGHT

ÂM TRẦN

7

LED DOWNLIGHT

ĐÈN ÂM TRẦN LED

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

Bảo hành: 24 tháng

Bảng giá chưa bao gồm VAT, chỉ mang tính chất tham khảo

Xin vui lòng liên hệ LiOA để được báo giá theo thời điểm



2

8 Bảng giá sản phẩm 2024

INDOOR LED CEILING LIGHT

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

ĐÈN TRÒN LẮP NỔI

ĐÈN VUÔNG LẮP NỔI

320,000

390,000

230,000

320,000

270,000

390,000

14.16

17.26

10.18

14.16

11.95

17.26

ĐÈN ỐP TRẦN TRONG NHÀĐÈN ỐP TRẦN TRONG NHÀ

ĐIỆN ÁP
150 - 250V

ĐIỆN ÁP
150 - 250V

Bảo hành: 24 tháng

Bảo hành: 24 tháng

Đèn ốp trần tròn

D220mm, 18W
OTT220-18W 18 1

Đèn ốp trần tròn

D220mm, 18W, đổi màu
OTT220-18W/DM 18 1

Đèn ốp trần vuông 170 x 

170mm, 12W
OTV170-12W 12 1

Đèn ốp trần vuông 170 x 

170mm, 12W, đổi màu
OTV170-12W/DM 12 1

Đèn ốp trần vuông 220 x 

220mm, 18W
OTV220-18W 18 1

Đèn ốp trần vuông 220 x 

220mm, 18W, đổi màu
OTV220-18W/DM 18 1
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ÁNH SÁNG

VÀNG

ĐÈN BÀN KHỚP MỀM

270,00011.95

270,00011.95

380,000

380,000

16.81

16.81

DESK LAMP

ĐÈN BÀN

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ÁNH SÁNG

VÀNG

ÁNH SÁNG

VÀNG

ÁNH SÁNG

VÀNG

Giá đã bao gồm bóng ánh sáng vàng - 3000K

Bảo hành: 24 tháng với đèn, 12 tháng với bóng

Bảng giá chưa bao gồm VAT, chỉ mang tính chất tham khảo

Xin vui lòng liên hệ LiOA để được báo giá theo thời điểm

Đèn bàn khớp mềm

LED E27 - 5W

Có hộp đựng bút,

ghim

01A 5 1

Đèn bàn khớp mềm

LED E27 - 5W

Có hộp đựng bút và

ổ cắm đa năng

01B 5 1

Đèn bàn khớp mềm

LED E27 - 5W

Có cổng sạc USB và

ổ cắm đa năng

01C 5 1

Đèn bàn khớp mềm

LED E27 - 5W

Có hộp đựng bút và

cổng sạc USB

01D 5 1

1



10 Bảng giá sản phẩm 2024

ÁNH SÁNG

TRẮNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ĐÈN BÀN

KIỂU DỌC - NGANG

ĐÈN BÀN

KHỚP MỀM

ĐÈN BÀN

LED OVAL

2,250,00099.56

390,00017.26

370,00016.37

450,00019.91

370,00016.37

450,00019.91

600,00026.55

610,00026.99

570,00025.22

590,00026.11

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

Giá đã bao gồm bóng

Bảo hành: 24 tháng 

Giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 24 tháng 

Giá đã bao gồm bóng

Bảo hành: 24 tháng 

Đèn bàn kiểu ngang (N) - 

dọc (D) LED 7W

Có hộp đựng bút, ghim

7 1

Đèn bàn kiểu ngang (N) - 

dọc (D) đổi màu LED 7W

Có hộp đựng bút, ghim

1

Đèn bàn kiểu ngang (N) - 

dọc (D) LED 7W

Có hộp đựng bút và ổ

cắm đa năng

1

Đèn bàn kiểu ngang (N) - 

dọc (D) LED đổi màu7W

Có hộp đựng bút và ổ

cắm đa năng

1

Đèn bàn kiểu ngang (N) - 

dọc (D) LED 7W

Có cổng sạc USB và ổ

cắm đa năng

1

Đèn bàn kiểu ngang (N) - 

dọc (D) LED đổi màu 7W

Có cổng sạc USB và ổ

cắm đa năng

1

Đèn bàn kiểu ngang (N) - 

dọc (D) LED 7W

Có hộp đựng bút và cổng

sạc USB

1

02AN-ST

02AD-ST

02BN-ST

02BD-ST

02AN-DM

02AD-DM

02BN-DM

02BD-DM

02CN-ST

02CD-ST

02CN-DM

02CD-DM

02DN-ST

02DD-ST

7

7

7

7

7

7

Đèn bàn kiểu ngang (N) - 

dọc (D) LED đổi màu 7W

Có hộp đựng bút và cổng

sạc USB

1
02DN-DM

02DD-DM
7

Đèn bàn LED Oval 7W 7 1SQ-Li530USB

Đèn bàn khớp mềm 

LED E27
E27 1LiDBM12

02B

Có hộp đựng bút

và ổ cắm đa năng

02A

Có hộp đựng bút,

ghim

02C

Có cổng sạc USB

và ổ cắm đa năng

02D

Có hộp đựng bút

và cổng sạc USB

2
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ÁNH SÁNG

TRẮNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

ÁNH SÁNG

TRẮNG

ĐÈN BÀN

KHỚP QUAY

ĐÈN CÂY

KHỚP QUAY

640,00028.32

660,00029.20

640,00028.32

660,00029.20

690,00030.53

720,00031.86

690,00030.53

720,00031.86

1,650,00073.01

1,700,00075.22

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

ĐIỆN ÁP
190 - 250V

Giá đã bao gồm bóng

Bảo hành: 24 tháng 

Giá đã bao gồm bóng

Bảo hành: 24 tháng 

Bảng giá chưa bao gồm VAT, chỉ mang tính chất tham khảo

Xin vui lòng liên hệ LiOA để được báo giá theo thời điểm

Đèn bàn khớp quay

LED 7W

Có 2 ổ cắm đa 

năng

103A-ST 7

Đèn bàn khớp quay

đổi màu LED 7W

Có 2 ổ cắm đa 

năng

103A-DM 7

Đèn bàn khớp quay

LED 7W

Có hộp đựng bút và

 ổ cắm đa năng

103B-ST 7 28.32

Đèn bàn khớp quay

đổi màu LED 7W

Có hộp đựng bút và

 ổ cắm đa năng

103B-DM 7

Đèn bàn khớp quay

LED 7W

Có cổng sạc USB và

 ổ cắm đa năng

103C-ST 7

Đèn bàn khớp quay

đổi màu LED 7W

Có cổng sạc USB và

 ổ cắm đa năng

103C-DM 7

Đèn bàn khớp quay

LED 7W

Có hộp đựng bút và

cổng sạc USB

103D-ST 7

Đèn bàn khớp quay

đổi màu LED 7W

Có hộp đựng bút và

cổng sạc USB

103D-DM 7

03B

Có hộp đựng bút

và ổ cắm đa năng

03A

Có 2 ổ cắm đa

năng

03C

Có cổng sạc USB

và ổ cắm đa năng

03D

Có hộp đựng bút

và cổng sạc USB

Đèn cây khớp quay

LED 7W  
7 104A-ST

ÁNH SÁNG

TRẮNG

Đèn cây khớp quay

đổi màu LED 7W  
7 104A-DM

ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

2
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ĐÈN BÀN 

MẶT TRĂNG

ĐÈN TREO

GIỌT NẮNG

ĐÈN BÀN 

SAO HỎA

1,210,00053.54

1,380,00061.06

560,00024.78

610,00026.99

510,00022.57

DECORATIVE LIGHTS

ĐÈN LED TRANG TRÍ

Giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 12 tháng 

Giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 12 tháng 

Giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 12 tháng 

Đèn bàn mặt trăng

dùng bóng LED
E27 1DBGC1

Đèn bàn mặt trăng

dùng bóng LED
E27 1DBGC1VX

Đèn bàn sao hỏa

dùng bóng LED
E27 1DBGC2VX

Đèn bàn sao hỏa

dùng bóng LED
E27 1DBGC2

Đèn treo giọt nắng E27 1DTGC

2
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ĐÈN TREO

HOA TULIP

ĐÈN TREO

MẶT TRỜI

ĐÈN TREO

MẶT TRĂNG

ĐÈN TREO

ÁNH TRĂNG

560,00024.78

690,00030.53

170,0007.52

140,0006.19

160,0007.08

Giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 12 tháng 

Giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 12 tháng 

Giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 12 tháng 

Giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 12 tháng 

Bảng giá chưa bao gồm VAT, chỉ mang tính chất tham khảo

Xin vui lòng liên hệ LiOA để được báo giá theo thời điểm

Đèn treo mặt trăng E27 1DTMT

Đèn treo mặt trời E27 1DTGC1

Đèn treo hoa Tulip E27 1DTTL

Đèn treo ánh 

trăng D280
E27 1DTAT28

Đèn treo ánh

trăng D350
E27 1DTAT35

2



ĐÈN TREO

HIGHBAY

14 Bảng giá sản phẩm 2024

300,00013.27

450,000

500,000

800,000

850,000

19.91

22.12

35.40

37.61

FACTORY HANGING LIGHT

ĐÈN TREO NHÀ XƯỞNG

Giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 12 tháng 

Đèn treo highbay E27 1NL12-TT-27

Đèn treo highbay E27 1NL16-TT-27

Đèn treo highbay E27 1NL16-3TT-27

Đèn treo highbay E27 1NL22-TT-27

Đèn treo highbay E27 1NL22-3TT-27

2



ÁNH SÁNG

TRẮNG/ VÀNG/ TRUNG TÍNH

15 

Mã sản phẩm/ Code PRODUCT CODE

Bảng giá chưa bao gồm VAT, chỉ mang tính chất tham khảo

Xin vui lòng liên hệ LiOA để được báo giá theo thời điểm

*Lưu ý: Chọn màu sáng đèn Vàng ấm (V) hoặc Trung tính (TT) hoặc Trắng lạnh (T)

quý khách sẽ thêm chữ cái trong ngoặc vào mã sản phẩm.

Ví dụ: Đèn ánh vàng 9W mã GX53s-9W sẽ thành GX53s-9W/V

*Notice: Warm (V), Neutral (TT), Cool (T) Please add letters in parentheses with

product code to choose light color.

Ex: Warm light 9W code is  GX53s-9W will be GX53s-9W/V

MÃ SẢN PHẨM

CRI 100 CRI 90 CRI 80 CRI 70

Các sản phẩm chiếu

sáng trong nhà của

LiOA đều có CRI≥80,

tăng khả năng nhận

diện màu sắc của vật

được chiếu sáng

Ghi

Ghi xám

Ghi sáng

Đen

Xanh

Hồng

Đỏ

Xanh lá

WH

GY/LG

GB/BG

H

BK

BL

PK

RD

GR

Tên đèn: đèn bán nguyệt LED
Kích thước: L1200mm
Công suất: 40W
Màu ánh sáng: trắng

CODE

Tên đèn

DIMENSIONS

Kích thước
POWER

Công suất

LIGHT COLOR

Màu ánh sáng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO LiOA

Dốc Đoàn Kết, phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel +84.24.36440701  

Fax +84.24.36440700  

Email nhatlinh@lioa.com.vn  

Website www.lioa.com.vn 

TƯ VẤN THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

Tel 098 644 8886 

Email 
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